
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 5

Câu 1. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na? 
	  A. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl. 

	  B. Điện phân NaCl nóng chảy.

	  C. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3.

	  D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. 


Câu 2. Cách nào sau đây được dùng để điều chế Ca? 
	  A. Dùng Al khử CaO ở nhiệt độ cao. 

	  B. Điện phân CaCl2 nóng chảy. 

	  C. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn. 

	  D. Dùng Ba đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2. 


Câu 3. Sự điện phân là quá trình?
	  A. Khử 
	B. Oxi hóa 
	C. Điện li
	D. Oxi hóa – khử 


Câu 4. Phản ứng hóa học xảy ra ở cực âm trong pin điện hóa Zn – Cu là
	  A. Zn2+ + 2e → Zn.
	B. Cu2+ + 2e → Cu.
	C. Cu → Cu2+ + 2e.
	D. Zn → Zn2+ + 2e.


Câu 5. Cho KL X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thấy có khí bay ra vừa thu được chất kết tủa, X là
	  A. Ba.
	B. Mg.
	C. Cu.
	D. Be.


Câu 6. Ng.tố R có số hiệu nguyên tử là 19. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là
	  A. chu kì 4, nhóm IA. 
	B. chu kì 3, nhóm IVA.

	  C. chu kì 3, nhóm IIIA. 
	D. chu kì 4, nhóm IVA.


Câu 7. Nhóm mà tất cả các chất đều tan trong nước tạo ra dung dịch kiềm là 
	  A. Na2O, Fe2O3 và BaO. 
	B. K2O, BaO, Al2O3.

	  C. Na2O, K2O và MgO.
	D. Na2O, K2O và BaO. 


Câu 8. Chọn sơ đồ thích hợp để điều chế Na?
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Câu 9. Cho 2,7 g hh Mg, Al, Cu tan vào dd HNO3 dư tạo ra 0,02 mol NO, 0,08 mol NO2. Khối lượng muối thu được là: 
	  A. 8,68 g 
	B. 6,42 g 
	C. 7,66 
	D. 11,38 g 


Câu 10. Trong hợp chất nguyên tố KLKT chỉ có số oxi hóa là
	  A. +1.
	B. +2.
	C. -2.
	D. +3.


Câu 11. Kim loại càng nguyên chất thì sự ăn mòn điện hóa?
	  A. Càng khó xảy ra 
	B. Càng dễ xảy ra 
	C. Không xác định được
	D. Không xảy ra 


Câu 12. Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNO3 và Pb(NO3)2, người ta dùng lần lượt các kim loại nào? 
	  A. Cu, Fe 
	B. Pb, Fe 
	C. Zn, Cu
	D. Ag, Pb 


Câu 13. Oxit của kim loại M thuộc nhóm IA có dạng 
	  A. MO. 
	B. M2O. 
	C. M2O3. 
	D. MO2.


Câu 14. Độ cứng toàn phần là độ cứng gây nên bởi các ion:
	  A. Be2+, Ba2+, HCO3- và Cl-, SO42-.
	B. Ca2+, Mg2+, HCO3- và Cl-, SO42-. 

	  C. Ca2+, Mg2+ và HCO3-. 
	D. Ca2+, Mg2+ và Cl- , SO42-.


Câu 15. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nươc thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích đo ở cùng điều kiện)
	  A. 29,87%
	B. 39,78%
	C. 49,87%
	D. 77,31%


Câu 16. Liên kết trong MTT kim loại là liên kết:
	  A. Cộng hoá trị
	B. Kim loại
	C. ion
	D. Cho nhận


Câu 17. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dd muối của chúng là:
	  A. Al, Fe, Cr.
	B. Ba, Ag, Au.
	C. Fe, Cu, Ag.
	D. Mg, Zn, Cu.


Câu 18. Thực hiện các thí nghiệm:
(1) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.(2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. 
(3) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn. (4) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. 
(5) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.(6) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 
Các thí nghiệm điều chế được NaOH là
	  A. (1), (2), (3). 
	B. (2), (3), (6).
	C. (2), (5), (6). 
	D. (4), (5), (6). 


Câu 19. Cho nguyên tố X (Z= 11). Cấu hình e của cation X+ là 
	  A. 1s22s23p6.
	B. 1s22s22p6. 
	C. 1s22s22p63s2. 
	D. 1s22p63s1. 


Câu 20. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Phương pháp hoá học đơn giản để loại tạp chất là phương pháp nào?
	  A. Điện phân dung dịch với điện cực trưo đến khi hết màu xanh

	  B. Thả Fe dư vào dung dịch, chờ phản ứng xong rồi lọc bỏ chất rắn

	  C. Thả Mg vào dung dịch cho đến khi hết màu xanh

	  D. Chuyển 2 muối thành hiđrôxit, oxit kim loại rồi hoà tan bằng H2SO4 loãng


Câu 21. Trong ăn mòn điện hóa, các điện cực phải?
	  A. Cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li
	B. Cùng tiếp xúc với dung dịch 

	  C. Không cần tiếp xúc với dung dịch 
	D. Tiếp xúc với 2 dung dịch chất điện li khác nhau


Câu 22. Vỏ tàu biển được bảo vệ khi nối với vật làm bằng 
	  A. kẽm.
	B. niken.
	C. chì. 
	D. đồng.


Câu 23. Phản ứng nhiệt phân không đúng là 
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Câu 24. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra.
	  A. sự khử ion Cl-
	B. sự oxi hóa ion Cl-
	C. sự oxi hóa ion Na+
	D. sự khử ion Na+.


Câu 25. Chỉ dùng 2 chất nào sau đây để nhận biết 4 chất rắn Na2CO3, CaSO4, CaCO3, Na2SO4 đựng trong 4 lọ riêng biệt:
	  A. Nước, dung dịch HCl
	B. Dung dịch HCl, quì tím

	  C. Nước, dung dịch AgNO3
	D. Dung dịch H2SO4, phenolphtalein


Câu 26. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện, ánh kim) gây ra bởi
	  A. khối lượng nguyên tử kim loại.
	B. cấu trúc mạng tinh thể kim loại.

	  C. tính khử của kim loại.
	D. các electron tự do trong kim loại.


Câu 27. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 
	  A. 0,03
	B. 0,015
	C. 0,02
	D. 0,01


Câu 28. Phát biểu nào sau đây sai?
	  A. Tất cả các nguyên tố hóa học nhóm IA (trừ H), IIA đều là kim loại.

	  B. Tất cả các nguyên tố hóa học nhóm VIIA đều là kim loại.

	  C. Tất cả các nguyên tố hóa học nhóm VIIIA đều là khí hiếm.

	  D. Tất cả các nguyên tố hóa học thuộc nhóm B đều là kim loại.


Câu 29. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường là?
	  A. Sự ăn mòn 
	B. Sự ăn mòn hóa học
	C. Sự ăn mòn kim loại 
	D. Sự ăn mòn điện hóa 


Câu 30. Các nguyên tố thuộc nhóm IIA là:
	  A. Be (Z = 4), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20).
	B. Be (Z = 4), Li (Z = 3), Na (Z = 11).

	  C. Ca (Z = 20), K (Z = 19), Be (Z = 4).
	D. Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), K (Z = 19).


Câu 31. Nhận định nào không đúng về hợp kim:
	  A. Cứng và giòn hơn các đơn chất tạo thành hợp kim

	  B. Có tính chất hóa học tương tự như các đơn chất tạo thành hợp kim

	  C. Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn các đơn chất tạo thành hợp kim

	  D. Có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các đơn chất tạo thành hợp kim


Câu 32. Dãy các cặp oxi hóa, khử xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hóa và giảm dần về tính khử là:
	  A. Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag.

	  B. Cu2+/Cu, Fe2+/Fe, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag.

	  C. Ag+/Ag, Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe.

	  D. Fe3+/Fe2+, Fe2+/Fe, Ag+/Ag, Cu2+/Cu.


Câu 33. Cation M+ có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 1s2. Kim loại M là 
	  A. Na. 
	B. Cs.
	C. Li. 
	D. K. 


Câu 34. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là? 
	  A. 3. 
	B. 4. 
	C. 2. 
	D. 1. 


Câu 35. Trường hợp kim loại được bảo vệ là
	  A. nối với kim loại khác hoạt động hơn.
	B. phủ một lớp sơn, vecni lên kim loại.

	  C. cả ba trường hợp trên.
	D. mạ một lớp kim loại (như crom, niken).


Câu 36. Cho Mg phản ứng với axit HNO3 loãng, sản phẩm khử sinh ra chủ yếu là
	  A. N2.
	B. NH4NO3.
	C. NO2.
	D. NO.


Câu 37. Điện phân điện cực trơ, màng ngăn gồm dd gồm FeCl2; FeCl3; NaCl; Cu(NO3)2, thứ tự điện phân ở catot là?
	  A. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O 
	B. Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O

	  C. Fe2+, Fe3+, Cu2+, H2O
	D. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O 


Câu 38. Dùng khí H2, CO để khử ion kim loại trong oxit kim loại, to cao để điều chế kim loại
	  A. Fe.
	B. Al.
	C. Ca.
	D. Na.


Câu 39. Vỏ tàu biển bằng thép người ta thường gắn thêm các tấm kẽm nhằm
	  A. tăng vận tốc lướt sóng của tàu.
	B. tăng vẻ mỹ quan cho vỏ tàu.

	  C. bảo vệ vỏ tàu không bị ăn mòn.
	D. tăng độ bền cơ học cho vỏ tàu.


Câu 40. Kim loại nhóm IIA dễ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là
	  A. Ba, Mg, Be. 
	B. Ca, Ba, Sr. 
	C. Ca, Ba, Mg. 
	D. Be, Ca, Ba. 
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